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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 07/10-11/10/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt 

Nam và Ấn Độ giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 510 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Nhu cầu khá trầm lắng do các thương nhân trì hoãn 

mua hàng sau khi Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 493 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với 

tuần trước. Giá giảm do các thương nhân trì hoãn mua hàng. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 538 USD/tấn, giảm 14 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do nguồn cung gạo tăng trên thị trường quốc 

tế sau khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo. [1] 
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❖ Trong nửa đầu năm 2024, 

sản lượng gạo của Guyana 

đã tăng 19,8% lên mức 

362.029,5 tấn so với mức 

302.295 tấn cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ Sản lượng gạo của Hàn 

Quốc được dự báo sẽ ở mức 

3,66 triệu tấn trong năm 

2024, giảm 1,2% so với năm 

trước. 

 

❖ Pakistan đặt mục tiêu xuất 

khẩu gạo từ mức 4 tỷ USD 

hiện tại lên mức 7 tỷ USD để 

hỗ trợ nền kinh tế đang suy 

thoái. 

 

❖ Sản lượng gạo của 

Bangladesh trong niên vụ 

2023/2024 đạt 41 triệu tấn, 

tăng 4,1% so với cùng kỳ 

năm trước và là mức tăng 

trưởng cao nhất trong 6 

năm. 
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Guyana: Theo Ngân hàng Guyana, trong nửa 

đầu năm 2024, sản lượng gạo của quốc gia này 

đã tăng 19,8% lên mức 362.029,5 tấn so với mức 

302.295 tấn cùng kỳ năm trước. Cũng trong nửa 

đầu năm 2024, diện tích trồng lúa ở mức 84.973 

ha, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên 

cạnh đó, năng suất lúa đã tăng lên 6,6 tấn/ha từ 

mức 6,2 tấn/ha cùng kỳ năm trước. [2] 

Hàn Quốc: Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, sản 

lượng gạo của quốc gia này được dự báo sẽ ở 

mức 3,66 triệu tấn trong năm 2024, giảm 1,2% so 

với năm trước. Nguyên nhân sản lượng gạo giảm 

chủ yếu là do diện tích trồng lúa giảm 1,5% so với 

năm trước xuống mức thấp kỷ lục là 697.714 ha. 

[3] 

Gạo là loại lương thực chính của người Hàn 

Quốc, nhưng lượng tiêu thụ gạo đã giảm liên tục 

trong những thập kỷ gần đây, chủ yếu là do những 

thay đổi trong chế độ và thói quen ăn uống. Dữ 

liệu cho thấy mức tiêu thụ gạo bình quân đầu 

người hàng năm đã giảm xuống mức thấp nhất 

mọi thời đại vào năm 2023 ở mức 56,4 kg, so với 

mức cao kỷ lục là 136,4 kg vào năm 1970. [3] 

Pakistan: Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại 

Pakistan, Jam Kamal, quốc gia này đặt mục tiêu 

xuất khẩu gạo từ mức 4 tỷ USD hiện tại lên mức 

7 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế đang suy thoái. 

Xuất khẩu gạo đóng vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế Pakistan, đứng thứ hai về giá trị xuất khẩu 

sau bông. Pakistan đã xuất khẩu gạo trị giá 3,9 tỷ 

USD trong năm nay so với 2,15 tỷ USD vào năm 

ngoái. Nước này cũng đã bãi bỏ giá xuất khẩu tối 

thiểu cho tất cả các loại gạo để cạnh tranh với các 

nhà xuất khẩu Ấn Độ trên thị trường toàn cầu. [4] 

Bangladesh: Theo Cục Thống kê Bangladesh, 

sản lượng gạo của quốc gia này trong niên vụ 

2023/2024 đạt 41 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng 

kỳ năm trước và là mức tăng trưởng cao nhất 

trong 6 năm. Điều này là do nông dân Bangladesh 

đã dần chuyển sang các giống lúa lai có năng suất 

cao, giúp giảm nhu cầu nhập khẩu gạo của quốc 

gia này xuống mức bằng không. [5] 

Ấn Độ: Các lô hàng gạo trắng (basmati) và gạo 

đồ không phải gạo trắng (non-basmati) của Ấn Độ 

đang bị Cơ quan Hải quan nước này giữ lại tại 

các khu cảng xuất khẩu, dù Chính phủ đã ban 

hành lệnh nới lỏng các hạn chế xuất khẩu gạo 

đưa ra trước đó. Những lô hàng bị giữ lại tại các 

trạm vận chuyển container (CFS) để đảm bảo 

rằng gạo đồ sẽ không được xuất khẩu dưới dạng 

gạo trắng, nhằm trốn thuế xuất khẩu 10%. [6] 

Cơ quan Hải quan Ấn Độ cho biết đang tiến hành 

kiểm tra để đảm bảo gạo đồ không được xuất 

khẩu dưới dạng gạo trắng. Gạo trắng trên thị 

trường toàn cầu hiện được bán với giá từ 491-

495 USD/tấn và gạo đồ được bán với giá trên 500 

USD/tấn. Các nhà chức trách Ấn Độ nghi ngờ giới 

thương gia có thể tìm cách xuất khẩu gạo đồ 

nhưng lách dưới dạng gạo trắng để trốn thuế. [6] 

Thông tin từ các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho 

biết các lô hàng thường bị giữ khoảng 10 ngày, 

dẫn đến việc gia tăng chi phí bổ sung từ 70-80 

USD/tấn. Điều này ảnh hưởng đặc biệt tới các 

nhà xuất khẩu gạo quy mô nhỏ và vừa. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 07/10-11/10/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404, OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.340 

VNĐ/kg, giảm 60 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.775 

VNĐ/kg, giảm 200 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa Mùa: Tính đến 20/9/2024, diện tích gieo cấy lúa Mùa cả nước đạt 

1.464,9 nghìn ha, bằng 99,6% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa 

phương phía Bắc đạt 996,6 nghìn ha, bằng 99,1%, các địa phương 

phía Nam đạt 468,3 nghìn ha, bằng 100,5%. Đến nay, lúa Mùa tại các 

địa phương phía Bắc đang trong giai đoạn trỗ bông, một số trà lúa sớm 

ở giai đoạn vào chắc, chín và đã cho thu hoạch 141,9 nghìn ha, chiếm 

14,2% diện tích gieo cấy và bằng 110,4% cùng kỳ năm trước. [2]  

Vụ Mùa năm nay tại các tỉnh miền Bắc diễn ra trong điều kiện thời tiết 

bất lợi: Mưa lớn kéo dài từ đầu vụ, tiếp đó là chịu ảnh hưởng liên tiếp 

từ hai cơn bão, đặc biệt là bão số 3 và hoàn lưu bão gây úng ngập. 

Trước tình hình đó, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch 

lúa, đặc biệt đối với vùng ngập úng. [2] 

 

 7.800

 8.000

 8.200

 8.400

 8.600

 8.800

 9.000

 9.200

 9.400

25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 10/10

V
N
Đ
/k
g

Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Tính đến 20/9/2024, diện tích 

gieo cấy lúa Mùa cả nước đạt 

1.464,9 nghìn ha, bằng 99,6% 

cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Tính đến ngày 20/9/2024 các 

tỉnh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đã gieo sạ được 

626,0 nghìn ha lúa Thu - 

Đông, tăng 2,9% so với cùng 

kỳ năm 2023. 

 

❖ Ủy ban nhân dân thị trấn 

Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp 

với Công ty Cổ phần vật tư kỹ 

thuật nông nghiệp Bắc Kạn 

và Công ty cổ phần Tập đoàn 

ThaiBinh Seed tổ chức hội 

thảo đầu bờ mô hình sử dụng 

giống lúa thuần chất lượng 

TBR97 vụ Mùa 2024. 

 

❖ Đến ngày 13/10/2024, Bắc 

Giang đã thu hoạch được 

hơn 35 nghìn ha lúa Mùa. 
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Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai: Nghị định quy định cụ thể mức phạt 

đối với từng trường hợp sử dụng đất trồng lúa sang 

loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, hành vi chuyển 

đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất 

nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 - 30 triệu đồng;  Hành 

vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp 

(không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của 

xã bị phạt từ 3-150 triệu đồng; Hành vi chuyển đất 

trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của 

xã bị phạt từ 20-200 triệu đồng tùy theo diện tích 

đất vi phạm. [2] 

Lúa Thu – Đông: Tính đến ngày 20/9/2024 các 

tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo sạ 

được 626,0 nghìn ha lúa Thu - Đông, tăng 2,9% so 

với cùng kỳ năm 2023. Diện tích lúa Thu - Đông 

tăng khá do thời tiết thuận lợi, đủ nước tưới, người 

dân tranh thủ xuống giống. Một số địa phương có 

diện tích lúa Thu - Đông tăng cao là An Giang tăng 

11,0 nghìn ha; Kiên Giang tăng 10,2 nghìn ha; Trà 

Vinh tăng 2,6 nghìn ha... Hiện nay, lúa Thu - Đông 

đang ở giai đoạn trổ đều. Tuy nhiên, nước thủy 

triều dâng cao có thể ảnh hưởng đến một số diện 

tích lúa ở giai đoạn chắc xanh đến chín. [3] 

Bắc Kạn: Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Tâm, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với 

Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc 

Kạn và Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed 

tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sử dụng giống lúa 

thuần chất lượng TBR97 vụ Mùa 2024. [4] 

Mô hình được triển khai trên diện tích 500m2 tại tổ 

3, thị trấn Đồng Tâm. Tham gia mô hình hộ dân 

được Công ty hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật. Ngoài ra, hộ dân được tham gia tập 

huấn cách trồng, chăm sóc cây lúa. [4] 

Hội thảo đã đánh giá chất lượng, năng suất của 

giống lúa TBR97. Theo đánh giá cho thấy, giống 

lúa TBR97 sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều, đẻ 

nhánh sớm, tập trung, có bộ lá đứng, khóm gọn, 

thấp cây, chống đổ tốt, khả năng kháng bệnh cao, 

phù hợp với điều kiện canh tác tại địa bàn nơi thử 

nghiệm. [4] 

Mô hình ứng dụng canh tác giống lúa thuần chất 

lượng TBR97 giúp giảm chi phí đầu tư về phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật đơn giản. Thời 

gian sinh trưởng khoảng 105 ngày, hạt lúa to đều, 

mẩy, bình quân mỗi bông lúa có khoảng 150 hạt, 

năng suất dự ước đạt trên 60 tạ/ha. [4] 

Bắc Giang: Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc 

Giang, đến ngày 13/10/2024, Bắc Giang đã thu 

hoạch được hơn 35 nghìn ha lúa Mùa. Do ảnh 

hưởng của cơn bão số 3, năng suất lúa Mùa giảm 

so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 49,8 tạ/ha, đạt 

87,6% kế hoạch, bằng 89,8% cùng kỳ. [5] 

Những địa phương có tiến độ thu hoạch vụ Mùa 

nhanh là: Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, Yên 

Dũng... Hiện nay, diện tích chưa đến kỳ thu hoạch 

tiếp tục được người dân chăm sóc, hạn chế sâu 

bệnh gây hại thời điểm cuối vụ. [5] 

Thái Bình: Vụ Mùa năm nay toàn tỉnh Thái Bình 

gieo cấy trên 74.300 ha, trong đó diện tích nhóm 

giống lúa chất lượng cao đạt trên 30.100 ha, nhóm 

giống lúa thuần năng suất cao gần 44.000 ha, còn 

lại là diện tích lúa lai. Đến ngày 20/7, toàn tỉnh cơ 

bản hoàn thành gieo cấy lúa Mùa, tuy nhiên do đợt 

mưa lớn từ ngày 14 - 19/7 làm hơn 1.000 ha lúa 

Mùa phải gieo cấy lại, tập trung ở các huyện Tiền 

Hải, Kiến Xương, Vũ Thư. Đầu tháng 9, bão số 3 

và mưa, lũ sau bão khiến trên 60.100 ha lúa Mùa 

bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ngoài các yếu tố bất lợi về 

thời tiết, vụ Mùa năm nay cũng ghi nhận sâu bệnh 

hại diễn biến phức tạp, đặc biệt sâu đục thân hai 

chấm có mật độ cao gấp 6 - 10 lần trung bình nhiều 

năm, rải rác nhiều cao điểm, gây hại trên nhiều trà 

lúa, ảnh hưởng tới hiệu quả phòng, trừ. Đây có lẽ 

là vụ sản xuất nhiều khó khăn nhất trong nhiều năm 

trở lại đây. [6] 

Đến ngày 9/10, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 

30.000 ha lúa Mùa, tập trung ở các huyện: Hưng 

Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Thái Thụy. 

Từ nay đến cuối tháng 10, các địa phương tập 

trung cao nhất cho công tác thu hoạch lúa Mùa. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/su-dung-

dat-trong-lua-sang-loai-dat-khac-trai-phep-bi-phat-

toi-200-trieu-dong-119241005063214745.htm 

[3]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/10/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-

nam-2024/  

[4]:https://baobackan.vn/hoi-thao-giong-lua-thuan-

chat-luong-tbr97-post66643.html 

[5]:https://baobacgiang.vn/bac-giang-nang-suat-

lua-mua-uoc-dat-49-8-ta-ha-111523.bbg 

[6]:https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/4/209746/tap-

trung-thu-hoach-lua-mua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.brecorder.com/news/40326451 

[2]:https://guyanachronicle.com/2024/10/07/guyana

s-records-significant-increase-in-rice-production-

bank-of-guyana-half-year-report/ 

[3]:https://en.yna.co.kr/view/AEN202410070033003

20 

[4]:https://dunyanews.tv/en/Business/842566-

pakistan-eyes-7bn-rice-exports-to-support-economy 

[5]:https://www.thedailystar.net/business/news/bang

ladeshs-rice-output-crosses-4cr-tonnes-the-first-

time-3724066 

[6]:https://baotintuc.vn/the-gioi/hoat-dong-xuat-

khau-gao-cua-an-do-gap-ach-tac-

20241011200732793.htm 
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Trang 6 
 

SỐ 39 (14.10.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 -100 

Hậu Giang 8800 -200 

Tiền Giang 7700 +200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9300 -300 

Đồng Tháp 8700 -200 

Trà Vinh 8500 -200 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


